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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự biến động về thành phần loài và sự phân bố của động vật nổi trong 

vuông nuôi tôm rừng ngập mặn tại huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Mẫu được thu mỗi tháng 1 lần từ tháng 1 đến tháng 

12/2022. Ở mỗi đợt, mẫu định tính và định lượng được thu tại 3 vuông tôm rừng (3 điểm/vuông). Dựa vào đặc điểm 

hình thái, cấu tạo bên ngoài của động vật nổi, nghiên cứu đã xác định được 26 loài động vật nổi thuộc 17 giống, 17 họ 

và 5 nhóm khác nhau gồm Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda và ấu trùng các nhóm động vật đáy. Tổng số loài 

động vật nổi theo các tháng ghi nhận từ 7-12 loài; mật độ dao động từ 22.065-769.725 cá thể/m
3
. Thời điểm động vật 

nổi có mật độ cao nhất là tháng 6 với 769.725 ± 541.622 cá thể/m
3
. Thành phần loài và mật độ động vật nổi vào mùa 

mưa cao hơn so với mùa khô. Sự phân bố của nhóm Rotifera và Cladocera trong vuông tôm rừng ngập mặn bị ảnh 

hưởng bởi độ mặn. Kết quả đã tìm thấy một số loài động vật nổi như Brachionus angularis, Brachionus plicatilis, 

Philodina sp., Diaphanosoma sp., Oithona sp. và ấu trùng nauplius của Copepoda là nguồn thức ăn tốt, sử dụng để 

nghiên cứu nuôi sinh khối và giàu hóa cung cấp cho ấu trùng giáp xác và cá ở giai đoạn ương. 

Từ khóa: Động vật nổi, mật độ, rừng ngập mặn, thành phần loài. 

Species Composition and Distribution of Zooplankton  
in the Shrimp-Mangrove Field in Ngoc Hien District of Ca Mau Province 

ABSTRACT 

The present study aimed to assess the species composition and distribution of zooplankton in the shrimp-

mangrove fields at Ngoc Hien district, Ca Mau province. Samples were collected monthly from January to December 

2022. At each sampling time, qualitative and quantitative samples of zooplankton were collected in 3 integrated 

shrimp-mangrove fields (3 points/field). Based on the morphological characteristics and external structure of 

zooplankton, the findings found 26 species of zooplankton belonging to 17 genera, 17 families and 5 different groups, 

viz.luding Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda and meroplankton were recorded. The number of zooplankton 

species in each month varied from 7 to 12 species, and the density ranged from 22,065 to 769,725 ind./m
3
. The 

highest density of zooplankton was found in June with a mean of 769,725±541,622 ind./m
3
. The species composition 

and abundance of zooplankton during the rainy season were higher than those in the dry season. The distribution of 

Rotifera and Cladocera groups in the shrimp-mangrove fields was affected by salinity. The results found a number  

of zooplankton species such as Brachionus angularis, Brachionus plicatilis, Philodina sp., Diaphanosoma sp., 

Oithona sp. and nauplius larvae of Copepoda had the potential as good food sources, that can be used for increasing 

biomass production and enrichment techniques for crustacean and fish larvae at the nursery stage. 

Keywords: Density, mangroves, species composition, zooplankton. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong vuông nuôi tôm, rĂng ngêp mðn là 

nći trý èn, sinh sân, ngu÷n cung cçp thăc ën tĆ 

nhiên có sïn cho các loài thþy sân có giá trð; 

rĂng ngêp mðn còn có vai trò trong việc lõc sinh 

hõc để xĄ lý chçt thâi cþa các đøi tāČng nuôi. 

Tuy nhiên, đûng vêt nùi (ĐVN) trong các vuöng 

tôm rĂng ngêp mðn cÿng đòng vai trñ rçt quan 

trõng trong hệ sinh vêt tĆ nhiên. Chúng là 
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ngu÷n thăc ën chính cho cá và giáp xác. Đûng 

vêt nùi là ngu÷n thăc ën cho sĆ phát triển cþa 

hêu çu trùng tôm trong nhąng ngày nuöi đæu 

tiên (Anderson & cs., 1987; Chen & Chen, 1992). 

Ngoài ra, việc bón phân trong vuông tôm sẽ täo 

điều kiện thuên lČi cho sĆ phát triển cþa tâo và 

ĐVN, làm tëng ngu÷n thăc ën tĆ nhiên sïn có 

cho töm, điều này có tác dĀng kiểm soát ngu÷n 

thăc ën theo hāĉng tĂ trên xuøng (Cardozo & 

cs., 2007). Theo Vÿ Ngõc Út & Dāćng Thð Hoàng 

Oanh (2013), ĐVN đòng vai trñ quan trõng và là 

đøi tāČng cho nghiên cău về đa däng sinh hõc 

quæn thể đûng vêt Ċ các thþy vĆc khác nhau. 

Đûng vêt nùi cò kích thāĉc nhó và giá trðnh dinh 

dāċng rçt cao nên chýng thāĈng đāČc sĄ dĀng 

làm ngu÷n thăc ën Ċ giai đoän đæu cho nhiều 

loài töm, cá và đûng vêt khöng xāćng søng khác 

(Lavens & Sorgeloos, 1996).  

Trong nuôi tr÷ng thþy sân, múi nhòm đûng 

vêt nùi đều có giá trð riêng, ví dĀ luân trùng có 

giá trð dinh dāċng cao cho cá bût và çu trùng 

giáp xác (Elfeky & Sayed, 2014; Winkler & 

Martinez-silva, 2018) do chúng chăa đæy đþ 

hàm lāČng axit béo cao không no cæn thiết; 

Trăng nāĉc cÿng là ngu÷n thăc ën tāći søng 

rçt tøt trong ao nuôi thþy sân do chúng dễ 

nuôi, sinh sân nhanh, có khâ nëng thích ăng 

vĉi điều kiện möi trāĈng và có giá trð dinh 

dāċng cao (Ricardo, 1981); Bên cänh đò, 

Copepoda cÿng cò vai trñ quan trõng nhā là 

ngu÷n thăc ën cæn thiết cho cá và đûng vêt 

khöng xāćng søng Ċ các thþy vĆc tĆ nhiên do 

chăa hàm lāČng cao HUFA rçt cæn thiết cho 

giai đoän đæu cþa çu trùng tôm, cá, nhçt là cá 

biển (Vÿ Ngõc Út & cs., 2019).  

Trong tĆ nhiên, ĐVN phån bø rçt rûng tĂ 

möi trāĈng nāĉc ngõt đến nāĉc lČ, mðn và câ 

thþy vĆc nāĉc tïnh, nāĉc chây; sĆ phân bø cþa 

chúng phĀ thuûc vào nhiều yếu tø bao g÷m 

dòng chây, đû mðn, pH và chçt dinh dāċng 

(Gannon & Stemberger, 1978). Thành phæn 

loài và mêt đû cÿng khác nhau giąa các thþy 

vĆc nhā thþy vĆc nāĉc tïnh cao hćn nāĉc chây, 

thþy vĆc nāĉc ngõt cÿng thāĈng cao hćn nāĉc 

lČ (Seger, 2008; Forro & cs., 2008). Chính vì 

nhąng đðc điểm nêu trên, việc khâo sát thành 

phæn loài, mêt đû và sĆ phân bø cþa ĐVN 

trong các vuông tôm Ċ RNM tînh Cà Mau đāČc 

thĆc hiện nhìm đánh giá thành phæn loài và 

sĆ xuçt hiện cþa chýng, làm cć sĊ để tìm hiểu 

ngu÷n thăc ën tĆ nhiên thích hČp trong vuông 

tôm RNM Ċ giai đoän nuôi. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm  

Nghiên cău đāČc thĆc hiện tĂ tháng 1 đến 

tháng 12/2022 täi 3 ao vuông tôm rĂng ngêp 

mðn (RNM) thuûc huyện Ngõc Hiển, tînh Cà 

Mau. Khoâng cách tĂ vuöng 1 đến vuông 3 tĂ 

1,1-3,8km và khoâng cách tĂ vuông 1, 2 và 3 

đến bĈ biển (rĂng ngêp mðn ven biển) tĂ  

3,7-7,5km Ċ phía bĈ biển Đöng (Bâng 1). Méu 

đāČc thu đðnh kč múi tháng 1 læn. Täi múi 

vuông, méu đāČc lçy Ċ 3 điểm thu là đæu, giąa 

và cuøi vuông, khoâng cách giąa 3 điểm thu 

méu dao đûng tĂ 100-140m. Tỷ lệ rĂng ngêp 

mðn đāČc che phþ trong vuông tôm là 50-60%. 

Đøi tāČng nuôi chính trong vuông tôm RNM là 

tôm sú và cua. Ngu÷n nāĉc đāČc cçp trĆc tiếp 

vào vuông thông qua cøng cçp nāĉc vĉi tæn suçt 

2 tuæn/læn và thāĈng chî xâ thâi Ċ măc 30-40% 

lāČng nāĉc trong vuöng. Vuöng töm RNM đāČc 

nuôi theo mô hình tôm rĂng sinh thái, không bù 

sung ngu÷n thăc ën và nöng nuöi cò kinh 

nghiệm về kỹ thuêt nuôi tôm rĂng trên 10 nëm. 

Chi tiết về các điểm thu méu đāČc trình bày Ċ 

bâng 1 và hình 1. 

2.2. Thu và phân tích mẫu động vật nổi 

Méu đðnh tính ĐVN đāČc thu bìng lāĉi 

phiêu sinh đûng vêt kích thāĉc mít lāĉi 60µm. 

Täi múi điểm thu (đæu, giąa và cuøi) lāĉi đāČc 

kéo hình zigzag Ċ nhiều vð trí khác nhau trong 

vuông tôm RNM sao cho thể tích nāĉc qua lāĉi 

lõc càng nhiều càng tøt nhìm thu đāČc hæu hết 

các nhòm ĐVN hiện diện trong vuông. Méu 

đðnh lāČng đāČc thu theo phāćng pháp thu lõc 

bìng cách dùng xô nhĆa 20l múc Ċ 10 vð trí (täi 

điểm thu) khác nhau vĉi thể tích nāĉc qua lāĉi 

là 200l nāĉc. Méu sau khi thu đāČc trą trong 

chai nhĆa 200ml và cø đðnh bìng formol vĉi 

n÷ng đû tĂ 4-6%.  
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Bâng 1. Vị trí, diện tích và khoâng cánh  

của 3 vuông tôm rừng ngập mặn tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

Vuông thu mẫu 
Ký 

hiệu 

Vị trí thu mẫu Diện tích 
(ha) 

Khoảng cách  
V1-V3 (Km) 

Khoảng cách từ vuông tôm 
đến bờ biển (RNM) (Km) Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E) 

Vuông 1 V1 8°40'34.10" 105°00'10.50" 1,6  7,5 

Vuông 2 V2 8°40'00.70" 105°00'19.30" 2,2 1,1 6,5 

Vuông 3 V3 8°38'36.20” 105°00'49.60" 2 3,8 3,7 

 

Hình 1. Địa điểm thu mẫu động vật nổi tại khu vực nghiên cứu 

Bên cänh đò, các thöng sø chçt lāČng nāĉc 

bao g÷m nhiệt đû, pH, đû mðn đāČc đo trĆc tiếp 

ngoài hiện trāĈng bìng máy đo đa chî tiêu 

HANNA (HI9829) cùng vĉi thĈi điểm thu méu 

cþa ĐVN, nhìm đánh giá ânh hāĊng các thông 

sø chçt lāČng nāĉc lên sĆ phân bø cþa chúng 

trong vuông tôm RNM täi Ngõc Hiển, Cà Mau. 

Méu sau khi thu đāČc vên chuyển về phòng 

thí nghiệm Khoa Sinh hõc và Möi trāĈng thþy 

sân, TrāĈng Thþy sân, TrāĈng Đäi hõc Cæn Thć 

để tiến hành phân tích. 

Méu ĐVN đāČc quan sát dāĉi kính hiển vi 

bìng cách nhên diện đðc điểm hình thái, cçu 

täo bên ngoài cþa chúng và dĆa vào các tài 

liệu phân loäi đã đāČc công bø trāĉc đåy nhìm 

đðnh danh tên các giøng loài ĐVN cò trong 

vuông tôm RNM theo Shirota (1966); Đðng 

Ngõc Thanh & cs. (1980); Nguyễn Vën Khöi 

(2001) và Phan Doan Dang & cs. (2015). Danh 

mĀc loài ĐVN đāČc síp xếp theo hệ thøng phân 

loäi Itis.gov (2023). Mêt đû ĐVN theo cöng thăc 

cþa Boyd & Tucker (1992) nhā sau: X (cá 

thể/m3) = (T × 1.000 × Vcđ × 106)/ (A × N × Vméu). 

Trong đò: X là mêt đû cþa đûng vêt nùi (cá 

thể/m3), T là sø cá thể đếm đāČc theo loài,  

Vcđ là thể tích méu cö đðc (ml), Vméu là thể tích 

méu thu (ml), A là diện tích mût ö đếm (1mm2) 

và N là sø ö đếm). 

2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc trình bày về thành phæn loài, 

mêt đû cþa ĐVN bìng phæn mềm Excel 2013. 

Đánh giá sĆ tāćng đ÷ng thành phæn loài ĐVN 

giąa các vuông tôm rĂng, sĆ hiện diện và víng 

mðt cþa loài cÿng đāČc phân tích dĆa theo đ÷ 

thð Venn (Huynh & cs., 2019).  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu trúc thành phần loài động vật nổi 

tại khu vực nghiên cứu 

Nghiên cău đã xác đðnh đāČc 26 loài đûng 

vêt nùi thuûc 17 giøng, 17 hõ và 5 nhóm khác 

nhau g÷m đûng vêt nguyên sinh (Protozoa), 

luân trùng (Rotifera), giáp xác râu ngành 

(Cladocera), giáp xác chân mái chèo (Copepoda) 

và çu trùng nhóm khác (giun tròn [Nematoda], 

lĉp chân bĀng [Gastropoda], giáp xác 

[Malacostraca] và giun nhiều tć [Polychaeta]) Ċ 

3 vuông tôm RNM, tînh Cà Mau (Bâng 2). Trong 

đò, sø loài Protozoa chiếm cao nhçt vĉi 11 loài 

(42,3%), kế đến là Copepoda ghi nhên đāČc 6 

loài (23,1%), tiếp theo hai nhóm là Rotifera và 

nhóm khác tìm thçy sø loài bìng nhau vĉi 4 loài 

(15,4%) và nhóm Cladocera chî tìm đāČc duy 

nhçt 1 loài (3,8%), đò là loài Diaphanosoma sp. 

(Bâng 2, Hình 2). Nhìn chung, täi 3 vuông tôm 

RNM cho thçy sø loài nhóm Protozoa chiếm cao 

nhçt so vĉi các nhóm còn läi trong khu vĆc 

nghiên cău (Bâng 2).  

Nghiên cău về thành phæn ĐVN Ċ khu vĆc 

xung quanh vùng nuôi tr÷ng thþy sân nāĉc lČ 

tînh Sòc Trëng đã xác đðnh đāČc 111 loài, trong 

đò sø loài cþa nhóm Rotifera chiếm cao nhçt vĉi 

41 loài (37%); kế đến là Protozoa có 37 loài (30%), 

tiếp theo là Copepoda ghi nhên 19 loài (17%); hai 

nhóm còn läi là Cladocera và nhóm khác có sø 

lāČng loài dao đûng tĂ 8-10 loài (7-9%) (Nguyễn 

Thð Kim Liên & cs., 2022). Kết quâ nghiên cău 

này có sĆ tāćng đ÷ng về các nhòm ĐVN đāČc xác 

đðnh, tuy nhiên sø loài ĐVN thçp hćn 4,3 læn so 

vĉi nghiên cău cþa Nguyễn Thð Kim Liên & cs. 

(2022) có thể là do thĈi gian, đða điểm, tæn suçt 

thu méu khác nhau Ċ thþy vĆc tĆ nhiên gæn 

vüng nuöi töm nāĉc lČ trong khi Ċ nghiên cău 

này méu đāČc thu trong vuông tôm RNM, không 

gian khép kín, sø læn thay nāĉc là 2 tuæn/læn nên 

khâ nëng trao đùi về thành phæn loài ĐVN rçt 

hän chế so vĉi các thþy vĆc tĆ nhiên; mðt khác, 

các loài ĐVN trong vuöng töm RNM đāČc tôm, cá 

sĄ dĀng làm ngu÷n thăc ën cho sĆ phát triển cþa 

chýng, đåy cò thể là mût trong nhąng nguyên 

nhân làm giâm sø lāČng loài và sinh khøi nhóm 

ĐVN trong quá trình nghiên cău. 

Mût sø loài ĐVN thāĈng xuyên xuçt hiện 

trong vuông tôm rĂng ngêp mðn: Tintinnopsis 

sp., Tintinnopsis tocantinnensis, Favella 

campanula, Brachionus plicatilis, Acartia tonsa, 

Microsetella norvegica, çu trùng nauplius cþa 

copepoda và çu trüng Polychaeta. Các loài ĐVN 

đāČc tìm thçy trong quá trình khâo sát là ngu÷n 

thăc ën rçt tøt cho çu trüng töm, cá nhā 

Brachionus angularis, Brachionus plicatilis, 

Philodina sp., Diaphanosoma sp., Oithona sp. và 

çu trùng nauplius cþa Copepoda, trong đò cò ba 

loài là Brachionus angularis, Brachionus 

plicatilis và Oithona sp. đāČc sĄ dĀng trong các 

nghiên cău về nuôi sinh khøi và giàu hòa để 

cung cçp làm thăc ën cho çu trùng giáp xác, cá 

Ċ giai đoän āćng. Loài Brachionus plicatilis 

dùng làm thăc ën cho çu trùng cþa 60 loài cá 

biển và 18 loài giáp xác (Vÿ Ngõc Út & Dāćng 

Thð Hoàng Oanh, 2013). 

  

Hình 2. Tỷ lệ % số lượng loài trong các nhóm động vật nổi ở khu vực nghiên cứu 
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Bâng 2. Thành phần loài và phân bố động vật nổi tại khu vực nghiên cứu 

Tên khoa học 
Số lượng loài ĐVN tại khu vực nghiên cứu 

Vuông 1 Vuông 2 Vuông 3 Tổng chung vuông 1-3 

Protozoa  7 8 8 5 

Ciliatea + + + + 

Họ: Ptychocylididae          

Favella campanula + + + + 

Họ: Metacylididae         

Metacylis sp. + + + + 

Họ: Codonellidae          

Tintinnopsis directa - - + - 

Tintinnopsis fimbriata - + - - 

Tintinnopsis lobiancoi - - + - 

Tintinnopsis mortenseni - + - - 

Tintinnopsis nordguisti + - + - 

Tintinnopsis parvula + + + + 

Tintinnopsis sp. + + + + 

Tintinnopsis tocantinnensis + + - - 

Rotifera 4 3 4 3 

Họ: Brachionidae          

Brachionus angularis + + + + 

Brachionus plicatilis  + + + + 

Họ: Lecanidae          

Lecane hastata + + + + 

Họ: Philodinidae          

Philodina sp. + - + - 

Cladocera 1 0 0 0 

Họ: Sididae          

Diaphanosoma sp. + - - - 

Copepoda 5 2 3 1 

Họ: Acartiidae         

Acartia sinjiensis - - + - 

Acartia tonsa + + - - 

Họ: Paracalanidae          

Paracalanus sp. + - + - 

Họ: Ectinosomatidae         

Microsetella norvegica + + + + 

Họ: Oithonidae         

Oithona sp. + - - - 

Cyclopoida + - - - 

Nhóm khác 3 4 4 3 

Ấu trùng Malacostraca - + + - 

Ấu trùng Gastropoda + + + + 

Ấu trùng Nematoda + + + + 

Ấu trùng Polychaeta + + + + 

Tổng cộng 20 17 19 12 

Ghi chú: (+): Xuất hiện; (-): Không xuất hiện. 
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Hình 3. Tương đồng thành phần loài động vật nổi tại các vuông tôm rừng ngập mặn 

Täi 3 vuöng töm RNM đã xác đðnh 26 loài 

ĐVN, trong đò sĆ phân bø ĐVN täi 3 vuöng đät 

giá trð læn lāČt là 20 loài (vuông 1), 17 loài (vuông 

2) và 19 loài (vuöng 3) tuy nhiên cò 12 loài ĐVN 

phân bø Ċ câ 3 vuông tôm RNM täi Ngõc Hiển, 

Cà Mau. Mût sø loài ĐVN chî phân bø täi vuông 

1 mà chúng không xuçt hiện Ċ vuông 2 hoðc 3, 

chîng hän loài Diaphanosoma sp. Oithona sp. và 

Cyclopoida chî phân bø Ċ vuông 1 trong khi 

không tìm thçy Ċ vuöng 2 và 3. Tāćng tĆ, hai 

loài g÷m Acartia tonsa và Tintinnopsis 

tocantinnensis phân bø câ vuông 1 và vuông 2. 

Täi vuông 2, sø loài ĐVN đāČc xác đðnh vĉi 2 

loài là Tintinnopsis fimbriata và Tintinnopsis 

mortenseni. Ấu trùng Malacostraca xuçt hiện Ċ 

câ vuông 2 và 3. Ba loài là Tintinnopsis directa, 

Tintinnopsis lobiancoi và Acartia sinjiensis 

phân bø duy nhçt täi vuöng 3. Các loài ĐVN 

g÷m Paracalanus sp., Philodina sp. và 

Tintinnopsis nordguisti phân bø Ċ câ vuông 1 và 

3 nhāng khöng tìm thçy täi vuông 2 trong 

nghiên cău (Bâng 2, Hình 3). 

3.2. Số lượng loài động vật nổi theo thời 

gian và không gian tại khu vực nghiên cứu 

Sø lāČng loài ĐVN täi khu vĆc nghiên cău 

dao đûng tĂ 7-12 loài, trung bình 9 ± 1 loài, cao 

nhçt vào tháng 10, 11 täi vuông 1 và thçp nhçt 

vào tháng 1, 2 täi vuông 2 và tháng 1 täi vuông 3. 

Nhìn chung, sø loài cþa nhóm Protozoa, 

Copepoda và nhóm khác phân bø Ċ tçt câ 12 

tháng trong nëm täi câ 3 vuông tôm RNM và dao 

đûng tĂ 1-6 loài; trong khi hai nhóm là Rotifera 

và Cladocera chî xuçt hiện Ċ mût sø tháng, dao 

đûng tĂ 1-3 loài (Bâng 3).  

Täi vuông 1, sø loài ĐVN theo thĈi gian 

nghiên cău dao đûng tĂ 8-12 loài, trung bình  

10 ± 2 loài, cao nhçt vào tháng 10 và 11; thçp 

nhçt vào tháng 1, 7 và 8. Sø loài cþa nhóm 

Protozoa, Copepoda và nhóm khác xuçt hiện Ċ tçt 

câ 12 tháng và ghi nhên dao đûng tĂ 1-4 loài. Sø 

loài nhòm Rotifera đāČc tìm thçy vào các tháng 3, 

6-8, 10 và 11, dao đûng tĂ 1-3 loài trong khi 

nhòm Cladocera xác đðnh đāČc duy nhçt 1 loài 

vào tháng 8 và tháng 10 (Bâng 3). Mût sø loài 

ĐVN phån bø theo thĈi gian täi vuông 1 có sĆ 

khác biệt, cĀ thể loài Tintinnopsis tocantinensis, 

Ciliate, Tintinnopsis sp., Acartia tonsa, 

Cyclopoida, Oithona sp., çu trùng giun tròn 

(Nematoda) tìm thçy Ċ 12 tháng trong nëm; trong 

khi có 13 loài chî xuçt hiện tĂ 1-9 tháng g÷m 

Metacylis sp., Favella campanula, Tintinnopsis 

nordguisti, Tintinnopsis parvula, Brachionus 

plicatilis, B. angularis, Lecane hastata, Philodina 

sp., Diaphanosoma sp., Microsetella norvegica, 

Paracalanus sp., çu trùng lĉp chân bĀng 

(Gastropoda) và çu trùng giun nhiều tć 

(Polychaeta) trong quá trình nghiên cău. 

Tāćng tĆ, täi vuông 2, sø loài ĐVN theo thĈi 

gian nghiên cău dao đûng tĂ 7-11 loài, trung 

bình 9 ± 1 loài, cao nhçt vào tháng 7 và 12; thçp 

nhçt vào tháng 1 và 2. Các nhóm Protozoa, 

Copepoda và nhóm khác có sø loài đāČc tìm thçy 

trong 12 tháng và dao đûng tĂ 1-6 loài. Sø loài 

nhòm Rotifera xác đðnh đāČc tĂ 1-2 loài vào các 

tháng 3, 7 và 12 (Bâng 3). Mût sø loài ĐVN phån 

bø theo thĈi täi vuöng 2 nhā Favella campanula, 
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Tintinnopsis fimbriata, Tintinnopsis mortenseni, 

Acartia tonsa, Microsetella norvegica và çu trùng 

giáp xác (Malacostraca) xuçt hiện Ċ tçt câ 12 

tháng trong nëm; trong khi cò 12 loài chî phân bø 

tĂ 1-7 tháng g÷m Metacylis sp., Tintinnopsis 

tocantinnensis, Ciliate, Tintinnopsis sp., 

Tintinnopsis parvula, Brachionus plicatilis,  

B. angularis, Lecane hastata, çu trùng giun tròn 

(Nematoda), çu trùng lĉp chân bĀng 

(Gastropoda) và çu trùng giun nhiều tć 

(Polychaeta) trong thĈi gian nghiên cău. 

Täi vuông 3, sø loài ĐVN theo thĈi gian 

nghiên cău dao đûng tĂ 7-10 loài, trung bình  

9 ± 1 loài, cao nhçt vào tháng 8 và 12; thçp nhçt 

vào tháng 1. Sø loài thuûc nhóm Protozoa, 

Copepoda và nhòm khác đāČc phân bø trong 12 

tháng trong nëm và dao đûng tĂ 2-4 loài. Nhóm 

Rotifera có sø loài đāČc xác đðnh tĂ 1-2 loài, 

xuçt hiện vào các tháng 1, 3, 7, 8, 10 và 12 

(Bâng 3). Các loài ĐVN phân bø theo thĈi gian 

täi vuông 3 g÷m Tintinnopsis directa, 

Tintinnopsis lobiancoi, Acartia sinjiensis, 

Paracalanus sp., çu trùng lĉp chân bĀng 

(Gastropoda) và çu trùng giáp xác 

(Malacostraca) tìm đāČc Ċ 12 tháng trong nëm; 

tuy nhiên có 13 loài chî xuçt hiện tĂ 1-5 tháng 

nhā Metacylis sp., Favella campanula, 

Tintinnopsis nordguisti, Ciliate, Tintinnopsis 

sp., Tintinnopsis parvula, Brachionus plicatilis, 

B. angularis, Lecane hastata, Philodina sp., 

Microsetella norvegica, çu trùng giun tròn 

(Nematoda) và çu trùng giun nhiều tć 

(Polychaeta) trong thĈi gian khâo sát. 

3.3. Số lượng loài động vật nổi theo mùa tại 

khu vực nghiên cứu 

Sø lāČng loài ĐVN theo müa täi khu vĆc 

nghiên cău vào müa māa (vào tháng 5 đến 

tháng 10) cao hćn so vĉi mùa khô (vào tháng 1 

đến tháng 4 và tháng 11-12 trong nëm), đät giá 

trð læn lāČt là 23 loài và 25 loài. Nhìn chung, 

nhóm Protozoa, Copepoda và nhóm khác xác 

đðnh đāČc sø loài bìng nhau giąa mùa và mùa 

khô. Sø loài Rotifera vào müa māa coa hćn müa 

khô 1 loài. Nhóm Cladocera ghi nhên đāČc 1 loài 

duy nhçt vào müa māa (Hình 4).  

Kết quâ nghiên cău này cÿng sĆ tāćng đ÷ng 

vĉi Nguyễn Thð Kim Liên & cs. (2013) khâo sát 

thành phæn loài ĐVN Ċ hệ sinh thái rĂng ngêp 

mðn Cù Lao Dung ghi nhên vào müa māa là 60 

loài cao hćn so vĉi mùa khô là 36 loài; bên cänh 

đò, sø loài ĐVN täi khu vĆc nuôi tr÷ng thþy sân 

tînh Sòc Trëng vào müa māa vén cao hćn so vĉi 

müa khö và đät giá trð læn lāČt là 95 loài và 65 

loài (Nguyễn Thð Kim Liên & cs., 2022). SĆ 

phân bø mût sø loài thuûc nhòm nhā Rotifera và 

Cladocera søng trong möi trāĈng nāĉc ngõt, khi 

đû mðn giâm vào müa māa chýng sẽ xuçt hiện 

trong thþy vĆc. Zakaria (2007) cho rìng quæn 

thể ĐVN luön thay đùi theo mùa và ânh hāĊng 

bĊi đû mðn.  

Mût sø loài ĐVN phån bø trong müa māa 

g÷m Tintinnopsis parvula, Philodina sp., 

Diaphanosoma sp., trong müa khö nhā 

Tintinnopsis nordguisti, Lecane hastata; phân 

bø câ müa māa và khö chîng hän Favella 

campanula, Tintinnopsis directa, Tintinnopsis 

mortenseni, Tintinnopsis lobiancoi (Protozoa); 

Brachionus plicatilis, B. angularis (Rotifera); 
Acartia tonsa, Acartia sinjiensis, Oithona sp. 

(Copepoda); çu trùng giun nhiều tć (Polychaeta) 

và çu trùng lĉp chân bĀng (Gastropoda) trong 

quá trình nghiên cău. 

Sø lāČng loài ĐVN theo müa täi khu vĆc 

nghiên cău dao đûng tĂ 14-17 loài, trung bình 

15 ± 1 loài. Nhìn chung, täi 3 vuông sø loài cþa 

nhòm Protozoa xác đðnh cao nhçt và dao đûng 

tĂ 5-8 loài, trong khi các nhòm ĐVN cñn läi ghi 

nhên tĂ 0-4 loài giąa müa māa và müa khö 

trong thĈi gian nghiên cău (Hình 5). Täi vuông 

1, sø loài ĐVN vào müa māa cao hćn müa khö, 

đät giá trð læn lāČt là 17 loài và 15 loài. Nhóm 

Protozoa có sø loài bìng nhau giąa müa māa 

và mùa khô. Hai nhóm là Rotifera và Copepoda 

có sø loài Ċ müa māa tìm thçy cao hćn 1 loài so 

vĉi müa khö, ngāČc läi sø loài cþa nhóm khác 

vào mùa māa thçp hćn 1 loài so vĉi mùa khô. 

Nhòm Cladocera tìm đāČc 1 loài vào müa māa 

vì đû mðn trong müa māa ghi nhên là  

26,1 ± 3,9‰ trong khi Ċ mùa khô là 29,5 ± 2,6‰, 

đåy là yếu tø quyết đðnh cho sĆ xuçt hiện cþa 

các loài ĐVN phån bø trong möi trāĈng nāĉc 

ngõt (Hình 5). 

Tāćng tĆ, täi vuông 2 sø loài ĐVN giąa mùa 

māa và müa khö ghi nhên bìng nhau vĉi 14 

loài. Sø loài Protozoa vào müa māa (8 loài) cao 
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hćn so vĉi mùa khô (5 loài). Hai nhóm Rotifera 

và nhóm khác có sø loài vào müa māa thçp hćn 

so vĉi mùa khô. Nhóm Copepoda có sø loài bìng 

nhau, xác đðnh vĉi hai loài Ċ câ müa māa và 

mùa khô (Hình 5). Täi vuông 3, sø loài ĐVN vào 

müa māa cao hćn so vĉi mùa khô, có giá trð læn 

lāČt là 17 loài và 14 loài. Ba nhóm là Protozoa, 

Rotifera và Copepoda có sø loài vào müa māa 

cao hćn müa khö 1 loài. Ở nhóm khác ghi nhên 

có sø loài bìng nhau vĉi hai loài (Hình 5). 

Bâng 3. Số lượng loài động vật nổi theo thời gian và không gian tại khu vực nghiên cứu 

Vuông  
thu mẫu 

Tháng 
Số lượng loài ĐVN theo từng nhóm tại khu vực nghiên cứu 

Protozoa Rotifera Cladocera Copepoda Nhóm khác Tổng cộng 

Vuông 1 T1 3 - - 3 2 8 

T2 3 - - 3 3 9 

T3 4 1 - 4 2 11 

T4 4 - - 4 1 9 

T5 3 - - 4 2 9 

T6 4 2 - 3 2 11 

T7 3 1 - 3 1 8 

T8 3 2 1 4 1 11 

T9 3 - - 3 2 8 

T10 4 2 1 3 2 12 

T11 4 3 - 3 2 12 

T12 4 - - 3 2 9 

Vuông 2 T1 3 - - 2 2 7 

T2 4 - - 2 1 7 

T3 4 2 - 2 1 9 

T4 4 - - 2 3 9 

T5 4 - - 2 2 8 

T6 4 - - 2 2 8 

T7 6 1 - 2 2 11 

T8 4 - - 2 2 8 

T9 5 - - 2 2 9 

T10 4 - - 2 3 9 

T11 5 - - 2 1 8 

T12 5 2 - 2 2 11 

Vuông 3 T1 2 1 - 2 2 7 

T2 4 - - 2 2 8 

T3 3 1 - 2 2 8 

T4 4 - - 2 3 9 

T5 3 - - 2 4 9 

T6 4 - - 2 3 9 

T7 2 2 - 2 2 8 

T8 3 1 - 2 4 10 

T9 3 - - 3 2 8 

T10 3 2 - 2 2 9 

T11 4 - - 2 3 9 

T12 3 1 - 2 4 10 
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Hình 4. Biến động số lượng loài động vật nổi theo mùa tại khu vực nghiên cứu 

 

Hình 5. Biến động số lượng loài ĐVN theo mùa tại các vuông tôm rừng ngập mặn 

Nguyễn Thð Kim Liên & cs. (2013) cho 

rìng vào müa khö khi đû mðn tëng cao, thành 

phæn loài cþa nhóm Protozoa, Copepoda tëng 

và không ghi nhên sĆ xuçt hiện cþa nhóm 

Cladocera. Nhā vêy, có thể thçy sĆ khác biệt 

về đû mðn (25,6 ± 3,5‰ vào mùa māa và  

29,0 ± 3,0‰ vào mùa khô) pH (7,5 ± 0,1 vào 

müa māa và 7,6 ± 0,1 vào mùa khô), nhiệt đû 

(29,2 ± 1,0C vào mùa māa và 29,4 ± 1,3C vào 

mùa khô) giąa hai müa trong nëm nhāng rô 

nhçt là đû mðn đã täo cho sĆ phát triển thuên 

lČi cþa nhóm Protozoa, Copepoda trong khi ânh 

hāĊng bçt lČi đến nhóm Cladocera trong thĈi 

gian nghiên cău. Khoâng pH tĂ 5,0-6,0 rçt 

quan trõng đøi vĉi quæn xã Cladocera vì chúng 

rçt nhäy câm vĉi điều kiện axit và sẽ biến mçt 

trong thþy vĆc (Vÿ Ngõc Út & Dāćng Thð 

Hoàng Oanh, 2013).  
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Hình 6. Mật độ trung bình động vật nổi theo thời gian tại khu vực nghiên cứu 

 

Hình 7. Mật độ trung bình động vật nổi theo mùa tại các vuông tôm rừng ngập mặn 

3.4. Mật độ động vật nổi theo thời gian tại 

khu vực nghiên cứu 

Mêt đû ĐVN theo thĈi gian täi khu vĆc 

nghiên cău dao đûng tĂ 222.065 ± 244.700-

769.725 ± 541.622 cá thể/m3, trung bình 400.781 

± 283.475 cá thể/m3, cao nhçt vào tháng 6 và 

thçp nhçt vào tháng 9. Nhìn chung, mêt đû 

ĐVN qua các tháng khâo sát cò xu hāĉng tëng 

dæn tĂ tháng 1 đến tháng 6, sau đò giâm dæn 

đến tháng 9 và tëng trĊ läi đến tháng 11 nhāng 

giâm mänh vào tháng 12 trong thĈi gian nghiên 

cău (Hình 6). SĆ thay đùi mêt đû ĐVN giąa các 

tháng chþ yếu là do biến đûng quæn thể cþa 

nhóm Copepoda, çu trùng nauplius cþa 

Copepoda và Protozoa. Mêt đû cþa çu trùng 

nauplius cþa Copepoda chiếm cao nhçt và dao 

đûng tĂ 101.991-424.225 cá thể/m3, trung bình 

257.378 ± 107.002 cá thể/m3, cao nhçt vào tháng 

11 và thçp nhçt vào tháng 12. Mêt đû cþa các 
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nhóm Copepoda, Protozoa và nhóm khác dao 

đûng tĂ 1.765-225.565 cá thể/m3. Mêt đû cþa 

Rotifera ghi nhên tĂ 0-1.198 cá thể/m3 trong khi 

không tìm thçy cá thể nào cþa chúng vào tháng 

2, 4 và 5. Riêng mêt đû cþa nhóm Cladocera chî 

ghi nhên vào tháng 8 và 10, đät giá trð læn lāČt 

là 123 cá thể/m3 và 108 cá thể/m3 là do vào 

tháng 8 và tháng 10 Ċ vào giai đoän cþa mùa 

müa māa do đò đû mðn giâm thçp nên khâ nëng 

nhóm Cladocera xuçt hiện trong vuông tôm 

RNM. Täi thĈi điểm đò, đû mðn ghi nhên đāČc 

là 25,7‰ và 21,0‰. 

Đû mðn là yếu tø giĉi hän sĆ phân bø cþa 

Cladocera, tuy nhiên mût sø loài đāČc tìm thçy 

câ Ċ trong vüng nāĉc ngõt đến vüng nāĉc cò đû 

mðn ≥ 32‰ (Vÿ Ngõc Út & Dāćng Thð Hoàng 

Oanh, 2013). Biến đûng về đû mðn Ċ câ không 

gian và thĈi gian sẽ làm thay đùi sø lāČng loài 

và sĆ phân bø cþa quæn thể ĐVN trong tĆ nhiên 

(Silva & cs., 2009). Ngoài ra, tính đa däng sinh 

hõc cþa các nhòm ĐVN phĀ thuûc vào đû mðn 

cþa nāĉc, khi đû mðn tëng cao sẽ làm giâm tính 

đa däng cþa chúng (Paturej & Gutkowska, 

2015). Mêt đû çu trùng Nauplius cþa Copepoda 

cao cho thçy đåy là möi trāĈng giàu dinh dāċng 

(Gannon & Stremberger, 1978). 

3.5. Mật độ động vật nổi theo mùa tại khu 

vực nghiên cứu 

Mêt đû ĐVN theo mùa täi khu vĆc nghiên 

cău dao đûng tĂ 293.437-633.951 cá thể/m3, 

trung bình 400.781 ± 127.191 cá thể/m3, cao nhçt 

täi vuông 1 và thçp nhçt täi vuông 3 vào mùa 

māa. Nhìn chung, täi 3 vuông cho thçy mêt đû 

ĐVN vào müa māa cao hćn müa khö và cò xu 

hāĉng giâm dæn tĂ vuöng 1 đến vuông 3 giąa 

müa māa và müa khö trong quá trình khâo sát 

(Hình 7). Täi vuông 1, mêt đû ĐVN vào müa māa 

chiếm cao hćn müa khö và đät giá trð læn lāČt là 

633.951 ± 371.883 cá thể/m3 và 444.540 ± 246.580 

cá thể/m3. Hæu hết mêt đû thuûc các nhòm ĐVN 

vào müa māa cao hćn so vĉi mùa khô trong khi 

mêt đû cþa nhòm khác vào müa māa thçp hćn 

müa khö và đät giá trð là 2.528 ± 1.512 cá thể/m3 

và 2.764 ± 1.809 cá thể/m3 (Hình 7).  

Tāćng tĆ, täi vuông 2, mêt đû cþa ĐVN vào 

müa māa (392.194 ± 236.880 cá thể/m3) cao hćn 

so vĉi mùa khô (315.378 ± 171.836 cá thể/m3). 

Sø lāČng cá thể cþa các nhóm g÷m Protozoa, 

Copepoda, çu trùng nauplius cþa Copepoda và 

nhòm khác vào müa māa cao hćn so vĉi mùa 

khô. Mêt đû cþa Rotifera có sĆ khác biệt giąa 

müa māa và müa khô, ghi nhên læn lāČt là  

62 ± 107 cá thể/m3 và 142 ± 246 cá thể/m3  

(Hình 7). Täi vuông 3, mêt đû ĐVN theo  

mùa biến đûng tāćng đøi cao và ghi nhên mêt đû 

vào müa māa thçp hćn müa khö vĉi các giá trð 

læn lāČt là 293.437 ± 129.942 cá thể/m3 và 

325.187 ± 139.058 cá thể/m3. Nhóm Protozoa 

vào müa māa (32.346 ± 10.291 cá thể/m3) ghi 

nhên cao hćn müa khö (27.480 ± 11.075 cá 

thể/m3) trong khi mêt đû các nhóm Rotifera, 

Copepoda và nhòm khác vào müa māa thçp hćn 

tĂ 1,5 đến 3,5 læn so vĉi mùa khô. Mêt đû çu 

trùng nauplius cþa Copepoda giąa müa māa và 

mùa khô ghi nhên gæn tāćng đāćng nhau và  

đät giá trð læn lāČt là 192.157 cá thể/m3 và 

192.407 cá thể/m3 (Hình 7). 

Theo nghiên cău cþa Patterson & Burford 

(2001) cho rìng mêt đû Protozoa phân ánh đāČc 

hàm lāČng chçt hąu cć hiện diện trong thþy 

vĆc, khi mêt đû Protozoa càng tëng sẽ biểu thð 

cho hàm lāČng chçt hąu cć càng lĉn. Mêt sø cþa 

Protozoa cò trong möi trāĈng nāĉc tî lệ thuên 

vĉi sĆ ô nhiễm hąu cć. Mðt khác, cçu trúc quæn 

thể ĐVN và tính đa däng cþa chúng bð ânh 

hāĊng rçt lĉn bĊi sĆ thay đùi cþa đû mðn 

(Paturej & Gutkowska, 2015). 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác đðnh đāČc 26 loài đûng vêt nùi thuûc 

5 nhóm g÷m Protozoa, Rotifera, Cladocera, 

Copepoda và çu trüng các nhòm đûng vêt đáy 

täi 3 vuông tôm rĂng ngêp mðn tînh Cà Mau. 

Sø loài theo các tháng tĂ 7-12 loài và mêt đû 

dao đûng tĂ 22.065-769.725 cá thể/m3. Ở tháng 

6, mêt đû đûng vêt nùi ghi nhên cao nhçt. Sø 

loài và mêt đû đûng vêt nùi vào müa māa cao 

hćn müa khö. Sø loài đûng vêt nùi khác nhau 

giąa các điểm nghiên cău, cò xu hāĉng têp 

trung täi vuông 1 và 3. SĆ phân bø đûng vêt nùi 

trong vuông tôm rĂng ngêp mðn bð ânh hāĊng 

bĊi đû mðn, theo müa và tháng trong nëm täi 

khu vĆc nghiên cău. 
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